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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

KHU VỰC 1-VĨNH LONG 

 

 

Bản án số: 06/2025/KDTM-ST 

Ngày: 23-9-2025 
“V/v Tranh chấp hợp đồng tín dụng” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 
 

NHÂN DANH 

           NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 1-VĨNH LONG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đoàn Thị Kim Yến 

Các Hội thẩm nhân dân:   Bà Võ Thị Mỹ Ngọc 

 Ông Trần Quang Đông 

- Thư ký phiên tòa: Bà Dương Thị Hồng Cẩm – Thư ký Tòa án nhân dân 

khu vực 1-Vĩnh Long. 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n khu v c  -  nh  ong tham gia phiên 

tòa: không tham gia. 

Trong ngà  23 tháng 9 n m 2025  t i trụ s  T a án nh n d n Khu vực 1-

Vĩnh Long xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 11/2025/TLST-KDTM 

ngà  03/6/2025 về việc: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”  theo Qu ết định đưa 

vụ án ra xét xử số: 10/2025/QĐ  -ST ngà  29 tháng 8 n m 2025 và Qu ết định 

hoãn phiên t a số 23/2025/QĐST-KDTM ngà  15 tháng 9 n m 2025 giữa các 

đương sự: 

- Nguyên đơn: Ngân hàng thƣơng mại cổ phần V (V1). Địa chỉ trụ s : số 

H  L  phường L  quận Đ  Thành phố Hà Nội (na  là: số 89  L  phường Đ  Thành 

phố Hà Nội). Người đ i diện theo pháp luật: Ông Ngô Chí D  chức vụ: Chủ tịch 

Hội đồng quản trị. Người đ i diện theo ủ  qu ền: Ông Đỗ Thành T  chức vụ: 

Phó Giám đốc Trung t m Thu hồi nợ khách hàng doanh nghiệp và  ử lý nợ 

pháp lý.  

Người đại diện hợp pháp của ông Đỗ Thành T: 1. Ông Ma Khắc K  chức 

vụ: Trư ng bộ ph n xử lý nợ khách hàng doanh nghiệp miền N và ông Mai Bảo 

L  chức vụ: Chu ên viên xử lý nợ khách hàng doanh nghiệp miền N; địa chỉ liên 

l c: Tầng C  số C  đường N  phường A  quận N  Thành phố Cần Thơ (na  là: 

Tầng C  số C  đường N  phường N  Thành phố Cần Thơ). (V n bản ủ  qu ền số 

653 ngày 22/4/2025). Ông L có mặt  ông K vắng mặt. 
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-  Bị đơn: Công ty TNHH T1 (gọi là Công ty T1); Địa chỉ: Số F  đường P  

Phường C  thành phố V  tỉnh Vĩnh Long (na  là: Số F  đường P  phường P  tỉnh 

Vĩnh Long). Người đ i diện theo pháp luật: Ông Trần Thanh H. Chức vụ: 

Giám Đốc; Địa chỉ: Số G  tổ A  ấp A  xã P  hu ện L  tỉnh Vĩnh Long (na  là: Số 

G  tổ A  ấp A  xã L  tỉnh Vĩnh Long) (vắng mặt). 

-  Người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan: Ông Trần Thanh H; Địa chỉ: 

Số G  tổ A  ấp A  xã P  hu ện L  tỉnh Vĩnh Long (na  là: Số G  tổ A  ấp A  xã L  

tỉnh Vĩnh Long) (vắng mặt). 

NỘI DUNG V  ÁN  

Theo đơn  h i  iện c ng các tài liệu trong hồ sơ vụ án  nguyên đơn Ngân 

hàng thương mại cổ phần V  gọi t t V1  Ngân hàng hay nguyên đơn  do ông 

Mai Bảo L là người đại diện hợp pháp trình bày: 

Công ty TNHH T1 do Trần Thanh H - Giám đốc Công t  đ i diện va  vốn 

t i V1 - Chi nhánh T2 theo Giấ  đề nghị kiêm Hợp đồng phát hành và sử dụng 

th  tín dụng Quốc tế dành cho Khách hàng doanh nghiệp số: /VPB/TGG (mã 

khách hàng 11097193) ngà  27 tháng 7 n m 2024  h n mức cho va : 

100.000.000 đồng (Một tr m triệu đồng)  mục đích va : Bổ sung vốn lưu động 

kinh doanh bán buôn vật liệu  thiết bị lắp đặt khác trong x   dựng; lãi suất trong 

h n: 32%/n m  lãi suất quá h n 48%/n m. 

Để bảo đảm cho khoản va  nêu trên  V1 và các bên đã thống nhất áp dụng 

các biện pháp bảo đảm: Bảo lãnh của thành viên góp vốn là ông Trần Thanh H. 

Quá trình thực hiện hợp đồng  Công ty T1 không thực hiện đúng nghĩa vụ 

trả nợ nên toàn bộ khoản va  của Công ty T1 chu ển nợ quá h n và chịu mức lãi 

suất quá h n kể từ ngà  28/11/2024. 

T m tính đến hết ngà  18/07/2025  Công ty T1 c n nợ V1: nợ gốc th : 

99.286.925 đồng  nợ lãi th : 30.422.602 đồng  tổng cộng: 129.709.527đồng. 

Ngu ên đơn kh i kiện  êu cầu T a giải qu ết: 

1. Buộc Công ty TNHH T1 phải trả nga  một lần cho V1 tổng số nợ t m 

tính đến hết ngà  18/07/2025 là: nợ gốc th : 99.286.925 đồng  nợ lãi th : 

30.422.602 đồng  tổng cộng: 129.709.527 đồng. 

Công ty TNHH T1 tiếp tục chịu lãi quá h n và lãi chậm trả theo các hợp 

đồng tín dụng đã ký cho đến khi thanh toán xong toàn bộ số nợ cho V1. 

2. Trường hợp Công ty TNHH T1 không thanh toán theo  êu cầu nêu trên  

ông Trần Thanh H có trách nhiệm thanh toán toàn bộ khoản va  trên. 

Bị đơn và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: T a án đã tống đ t 

Thông báo thụ lý vụ án  Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận 

công khai chứng cứ  h a giải nhưng bị đơn và người có qu ền lợi và nghĩa vụ 

liên quan không có bản khai trình bà  ý kiến đối với  êu cầu kh i kiện của 
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ngu ên đơn  không tham dự các phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công 

khai chứng cứ  h a giải nên không tiến hành h a giải được. 

T i phiên tòa sơ thẩm:  

Đ i diện hợp pháp của ngu ên đơn ông Mai Bảo L trình bà : ngu ên đơn 

giữ ngu ên  êu cầu kh i kiện   êu cầu bị đơn trả nợ va  tính đến ngà  

23/9/2025  tổng cộng 138.457.657đ  bao gồm: nợ gốc th : 99.286.925đồng và 

nợ lãi th  39.170.732 đồng. Trường hợp Công ty T1 không thanh toán hoặc 

thanh toán không đầ  đủ nợ   êu cầu ông Trần Thanh H có trách nhiệm thanh 

toán toàn bộ khoản va  nêu trên theo ph m vi góp vốn t i Công ty T1. Ngoài ra, 

không c n  êu cầu gì khác. 

Bị đơn và người có qu ền lợi nghĩa vụ liên quan ông Trần Thanh H vắng 

mặt không có lý do.  

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

C n cứ vào tài liệu  chứng cứ đã được xem xét t i phiên t a  kết quả tranh 

tụng t i phiên t a. Hội đồng xét xử nhận định:  

 1  V  th  t c t  t ng   

Ng n hàng kh i kiện  êu cầu Công ty T1 về tranh chấp hợp đồng tín dụng 

vì cho rằng qu ền và lợi ích của Ng n hàng bị x m ph m là có qu ền kh i kiện 

và xác định quan hệ tranh chấp là “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”. Bị đơn có 

trụ s  t i phường P  tỉnh Vĩnh Long. C n cứ các Điều 30  35  39 của Bộ luật Tố 

tụng d n sự n m 2015  sửa đổi bổ sung n m 2025 và Nghị qu ết số 

81/2025/UBTVQH15 của Ủ  ban thường vụ Quốc hội về thành lập T a án nh n 

d n cấp tỉnh  T a án nh n d n khu vực; qu  định ph m vi thẩm qu ền theo lãnh 

thổ của T a án nh n d n cấp tỉnh  T a án nh n d n khu vực  nên vụ án thuộc 

thẩm qu ền giải qu ết của T a án nh n d n khu vực 1-Vĩnh Long. 

Bị đơn và người có qu ền lợi và nghĩa vụ liên quan đã được triệu tập hợp lệ 

đến lần thứ hai: phiên t a lần thứ nhất ngà  15/9/2025  phiên t a lần thứ hai 

ngà  23/9/2025 nhưng đều vắng mặt  không lý do nên Hội đồng xét xử qu ết 

định xét xử vắng mặt các đương sự là phù hợp với qu  định t i các Điều 227  

228 của Bộ luật Tố tụng d n sự n m 2015  sửa đổi bổ sung n m 2025. 

 2  V  nội dung   

[2.1] Xét Giấ  đề nghị kiêm hợp đồng phát hành và sử dụng th  tín dụng 

quốc tế dành cho Khách hàng doanh nghiệp số: /VPB/TGG ngà  27 tháng 07 

n m 2024  giữa V1 với Công ty TNHH T1 được xác lập là tự ngu ện  công khai  

phù hợp với qu  định t i Điều 117 của Bộ luật D n sự n m 2015  mức cấp tín 

dụng là 100.000.000 đồng  các bên thỏa thuận: lãi suất trong h n: 32%/n m  lãi 

suất quá h n 48%/n m (lãi suất quá h n bằng 150% lãi suất trong h n). 
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Hội đồng xét xử xét thấ  trong hợp đồng có nêu rõ: hình thức cho va   mức 

lãi suất  phương thức thanh toán và được các đương sự tự ngu ện thỏa thuận  

không ai bị lừa dối  ép buộc  nội dung thỏa thuận phù hợp với qu  định về ho t 

động cho va  theo Điều 100  103 Luật các tổ chức tín dụng n m 2024 và Điều 

13 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngà  30/12/2016 của Ngân hàng N qu  định 

về ho t động cho va  của tổ chức tín dụng  chi nhánh ng n hàng nước ngoài đối 

với khách hàng. Ng n hàng đã giải ng n đúng số tiền trên theo  êu cầu của bị 

đơn. Do bị đơn vi ph m nghĩa vụ thanh toán  ngà  28/11/2024 Ng n hàng đã 

chu ển sang nợ quá h n. Suốt quá trình tố tụng ông H là người đ i diện theo 

pháp luật của bị đơn đồng thời là người có qu ền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng 

mặt không có lý do  không có v n bản trình bà  ý kiến đối với  êu cầu kh i kiện 

của ngu ên đơn  không phản đối các tình tiết sự kiện ngu ên đơn  êu cầu.  

C n cứ vào các tài liệu  chứng cứ do ngu ên đơn cung cấp đủ c n cứ chấp 

nhận  êu cầu kh i kiện của ngu ên đơn về việc  êu cầu Công ty T1 phải trả nợ 

va  tính đến ngà  23/9/2025  tổng cộng: 138.457.657đ  bao gồm: Nợ gốc th : 

99.286.925đồng  nợ lãi th  39.170.732 đồng và tiếp tục trả lãi phát sinh kể từ 

ngà  tiếp theo của ngà  xét xử sơ thẩm của hợp đồng tín dụng trên nợ gốc chưa 

thanh toán cho đến khi thanh toán xong nợ là có c n cứ phù hợp với qu  định t i 

điểm a khoản 1 Điều 13 của Nghị qu ết số 01/2019/NQ-HĐTP ngà  11/01/2019 

hướng dẫn áp dụng một số qu  định của pháp luật về lãi  lãi suất  ph t vi ph m. 

[2.2] T i điểm c mục 4 của Giấ  đề nghị kiêm hợp đồng phát hành và sử 

dụng th  tín dụng quốc tế dành cho Khách hàng doanh nghiệp số: /VPB/TGG 

ngà  27 tháng 07 n m 2024 có thỏa thuận: Biện pháp bảo đảm là “c. Bảo lãnh 

của thành viên góp vốn là ông Trần Thanh H”. Do đó  chấp nhận  êu cầu của 

ngu ên đơn  trường hợp Công ty T1 không thanh toán hoặc thanh toán không 

đầ  đủ nghĩa vụ trả nợ  thì ngu ên đơn được qu ền  êu cầu ông Trần Thanh H 

liên đới với Công ty T1 trả nợ cho ngu ên đơn. 

 3  V   n ph   ơ thẩm   

Buộc Công ty TNHH T1 do ông Trần Thanh H  chức vụ Giám đốc là người 

đ i diện theo pháp luật và ông Trần Thanh H phải nộp 6.922.883đ (tính tr n 

6.923.000đ) án phí kinh doanh thương m i sơ thẩm. 

Hoàn trả Ng n hàng thương m i cổ phần V số tiền t m ứng án phí đã nộp 

3.000.000đ (ba triệu đồng) theo Biên lai thu t m ứng án phí  lệ phí T a án số 

0008017 ngà  29/5/2025 t i Chi cục Thi hành án d n sự thành phố Vĩnh Long 

(na  là Ph ng Thi hành án d n sự Khu vực 1-Vĩnh Long). 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT Đ NH   

 p dụng các Điều 30  35  39  147  227  228 của Bộ luật Tố tụng d n sự 

n m 2015  sửa đổi  bổ sung n m 2025; các Điều 100  103 Luật các Tổ chức tín 
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dụng; Điều 26 Nghị qu ết 326/2016/UBTVQH14  ngà  30/12/2016 của Ủ  ban 

Thường vụ Quốc hội qu  định về mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản lý và sử 

dụng án phí  lệ phí T a án. Tu ên xử: 

1. Chấp nhận  êu cầu kh i kiện của Ng n hàng thương m i cổ phần V. 

Buộc Công ty TNHH T1 do ông Trần Thanh H  chức vụ Giám đốc là người 

đ i diện theo pháp luật và ông Trần Thanh H có nghĩa vụ thanh toán nợ cho 

Ng n hàng thương m i cổ phần V tính đến ngà  23/9/2025  tổng cộng: 

138.457.657đ (một tr m ba mươi tám triệu  bốn tr m n m mươi bả  ngàn  sáu 

tr m n m mươi bả  đồng)  bao gồm: Nợ gốc th : 99.286.925đồng  nợ lãi th  

39.170.732 đồng. 

Kể từ ngà  tiếp theo của ngà  xét xử sơ thẩm  Công ty TNHH T1 do ông 

Trần Thanh H  chức vụ Giám đốc là người đ i diện theo pháp luật và ông Trần 

Thanh H c n phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi của số tiền nợ gốc chưa thanh 

toán, theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh 

toán xong khoản nợ gốc nà . Trường hợp trong hợp đồng tín dụng  các bên có 

thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho va  theo từng thời kỳ của Ng n hàng 

cho va  thì lãi suất mà khách hàng va  phải tiếp tục thanh toán cho Ng n hàng 

cho va  theo qu ết định của T a án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự 

điều chỉnh lãi suất của Ng n hàng cho va . 

2.  n phí sơ thẩm: 
Buộc Công ty TNHH T1 do ông Trần Thanh H  chức vụ Giám đốc là người 

đ i diện theo pháp luật và ông Trần Thanh H phải nộp 6.923.000đ (sáu triệu  

chín tr m hai mươi ba ngàn đồng) án phí kinh doanh thương m i sơ thẩm. 

Hoàn trả Ng n hàng thương m i cổ phần V số tiền t m ứng án phí đã nộp 

3.000.000đ (ba triệu đồng) theo Biên lai thu t m  ứng án phí  lệ phí T a án số 

0008017 ngà  29/5/2025 t i Chi cục Thi hành án d n sự thành phố Vĩnh Long 

(na  là Ph ng Thi hành án d n sự Khu vực 1-Vĩnh Long). 

Trường hợp Bản án  Qu ết định được thi hành theo qu  định t i Điều 2 

Luật Thi hành án d n sự thì Người được thi hành án d n sự  người phải thi hành 

án d n sự có qu ền thỏa thuận thi hành án  qu ền  êu cầu thi hành án  tự ngu ện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qu  định t i các điều 6  7  7a  7b 

và 9 Luật Thi hành án d n sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qu  

định t i Điều 30 Luật Thi hành án d n sự. 

Đương sự có mặt được qu ền kháng cáo trong thời h n 15 ngà  kể từ ngà  

tu ên án. Đối với đương sự vắng mặt được qu ền kháng cáo Bản án trong h n 

15 ngà  kể từ ngà  nhận được Bản án hoặc ngà  niêm  ết Bản án t i chính 

qu ền địa phương để  êu cầu T a án cấp trên xét xử l i phúc thẩm.  
 

Nơi nhận:                                                     

- Các đương sự; 

- Thi hành án d n sự tỉnh Vĩnh Long; 

- Ph ng thi hành án d n sự  

khu vực 1- Vĩnh Long; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 
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- VKSND khu vực 1- Vĩnh Long; 

- TAND tỉnh Vĩnh Long; 

- Lưu VT  hồ sơ vụ án.                                                                                  

 

 

 

 

Đoàn Thị Kim Yến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


